
Bảng giá dịch vụ Phòng khám Dương Đông
Đơn vị tính: VNĐ

Áp dụng từ ngày  06.01.2026 - Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước

 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E01.0093 Khám CK Nhi (không hẹn/ PK 24h) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E01.0097 Khám CK Nội Nhi (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E02.0062 Thăm khám sâu trong gây mê (01) Khám bệnh 2.100.000                                     

E02.0246 Khám CK ngoại nhi (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E02.0247 Khám CK Ngoại nhi (có hẹn) (01) Khám bệnh 345.000                                         

E03.0002 Khám thai (không hẹn/ ngoài giờ hành chính) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E03.0008 Khám phụ khoa (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E03.0264 Khám sau sinh (Không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E03.0319 Khám sau sinh (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E03.0320 Khám CK Phụ khoa (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E03.0321 Khám Phụ sản (01) Khám bệnh 150.000                                         

E03.0342 Tái khám ngoại khoa (phụ khoa) (01) Khám bệnh 110.000                                         

E04.0138 Khám CK phục hồi chức năng (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E04.0277 Khám CK Phục hồi chức năng (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E05.0032 Khám lâm sàng hô hấp (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E06.0183 Khám CK ngoại tiết niệu (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E06.0232 Khám CK Ngoại tiết niệu (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E08.0152 Khám CK ngoại tiêu hóa (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E08.0154 Khám CK gan mật (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E08.0155 Khám chuyên gia (có hẹn/ không hẹn) (01) Khám bệnh 1.500.000                                     

E08.0304 Khám CK gan mật (Có hẹn) (01) Khám bệnh 165.000                                         

E08.0305 Khám CK Ngoại tiêu hóa (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E09.0015 Khám Nội (01) Khám bệnh 450.000                                         

E09.0157 Khám CK Nội tiêu hóa (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E10.0033 Khám nam khoa (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E10.0050 Khám tư vấn hiếm muộn (01) Khám bệnh 150.000                                         

E10.0053 Khám thai hiếm muộn (01) Khám bệnh 150.000                                         

E10.0141 Khám tư vấn hiếm muộn (không hẹn/ngoài giờ hành chính) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E11.0007 Khám CK nội thận (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E11.0008 Khám CK thận lọc máu (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E11.0037 Khám CK Nội thận (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E12.0045 Khám CK nội tim mạch (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E12.0050 Khám CK Nội Tim mạch (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E15.0170 Khám tổng thể răng-miệng (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E15.0338 Khám tổng thể răng-miệng (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E16.0074 Khám mắt (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E17.0131 Khám lâm sàng tai mũi họng (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E17.0132 Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) (01) Khám bệnh 810.000                                         

E17.0133 Khám tổng thể tai mũi họng với nội soi cứng hoặc mềm (01) Khám bệnh 1.300.000                                     

E17.0134 Khám lại (khám chuyên sâu TMH) (01) Khám bệnh 200.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E18.0078 Khám CK thẩm mỹ (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E18.0363 Khám CK Thẩm mỹ (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E20.0027 Khám Cấp Cứu (01) Khám bệnh 300.000                                         

E20.0063 Khám ngoài giờ ngày thường/ ngày nghỉ (01) Khám bệnh 300.000                                         

E22.0054 Khám sơ sinh (Có hẹn trong giờ hành chính) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E22.0055 Khám sơ sinh (Không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E31.0040 Khám CK ngoại thần kinh (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E31.0103 Khám CK Ngoại thần kinh (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E32.0043 Khám CK ngoại tim mạch (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E33.0003 Khám Da liễu (Không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E33.0010 Khám CK dị ứng (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E33.0012 Khám Da liễu (Có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E35.0002 Khám Nội tiết_(Không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E35.0003 Khám nội đa khoa (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E35.0005 Phí khám hội chẩn với Tiến sĩ/ Bác sỹ CKII (01) Khám bệnh 1.800.000                                     

E35.0007 Khám Nội tiết (01) Khám bệnh 150.000                                         

E35.1005 Phí khám hội chẩn với Giáo sư/ Phó giáo sư (01) Khám bệnh 2.500.000                                     

E36.0001 Khám CK ung bướu (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E39.0180 Khám CK nội xương khớp (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E39.0181 Khám CK ngoại xương (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E39.0182 Khám CK Nội cơ xương khớp (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E39.0183 Khám CK Ngoại xương (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E40.0001 Khám CK nội thần kinh (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

E44.01.0001 Khám hen-miễn dịch dị ứng (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E45.02.0001 Khám Vú (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

E45.02.0002 Khám Vú (không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

G0.02.0009 Test ngôn ngữ, phát triển tinh thần, vận động (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0002 KSK_Khám kiểm tra răng miệng (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0004 KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0005 KSK_Khám phụ khoa, khám vú (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0006 KSK_Kiểm tra TMH (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0007 KSK_Tiết niệu (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0008 KSK_Khám da liễu (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0009 KSK_Khám ngoại khoa (01) Khám bệnh 150.000                                         

GD.0010 KSK_Khám thị lực (01) Khám bệnh 150.000                                         

GE.0045 Khám bệnh & chăm sóc tại nhà với bác sỹ & điều dưỡng (dưới 50 km) (01) Khám bệnh 4.000.000                                     

GE.0046 Khám bệnh & chăm sóc tại nhà với bác sỹ & điều dưỡng (50-100 km) (01) Khám bệnh 5.000.000                                     

GK.0001 Khám dinh dưỡng ngoài giờ hoặc không hẹn (01) Khám bệnh 450.000                                         

GM.0089 Khám, tư vấn chuyên sâu (có hẹn/ không hẹn) (01) Khám bệnh 810.000                                         

GM.0094 Tái khám  (>12h-10 ngày) (01) Khám bệnh 110.000                                         

GM.0098 Khám nội đa khoa (có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

GM.0141 Khám bệnh tại nhà vùng 2 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.100.000                                     

GM.0142 Khám bệnh tại nhà vùng 3 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.400.000                                     

GM.0143 Khám bệnh tại nhà vùng 4 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.800.000                                     

GM.0144 Khám lại ngoại viện vùng 1 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.300.000                                     



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
GM.0145 Khám lại ngoại viện vùng 2 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.500.000                                     

GM.0146 Khám lại ngoại viện vùng 3 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.900.000                                     

GM.0147 Khám lại ngoại viện vùng 4 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.200.000                                     

GM.0148 Khám lại ngoại viện vùng 1 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.700.000                                     

GM.0149 Khám lại ngoại viện vùng 2 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.900.000                                     

GM.0150 Khám lại ngoại viện vùng 3 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.200.000                                     

GM.0151 Khám lại ngoại viện vùng 4 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.500.000                                     

GM.0152 Khám bệnh tại nhà vùng 1 ( ngoài giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.900.000                                     

GM.0153 Khám bệnh tại nhà vùng 1 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.700.000                                     

GM.0154 Khám bệnh tại nhà vùng 2 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 1.900.000                                     

GM.0155 Khám bệnh tại nhà vùng 4 ( trong giờ hành chính ) (01) Khám bệnh 2.500.000                                     

GM.0157 Khám chuyên gia (Khám lại/ có hẹn) (01) Khám bệnh 330.000                                         

GM.0158 Khám chuyên gia (Khám lại/ không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

GM.0160 Khám chuyên khoa( có hẹn) (01) Khám bệnh 150.000                                         

GM.0161 Khám chuyên khoa( không hẹn) (01) Khám bệnh 450.000                                         

GM.0172 Phí tư vấn dưới 30 phút (01) Khám bệnh 100.000                                         

GM.0173 Phí tư vấn trên 30 phút (01) Khám bệnh 150.000                                         

GM.0215 Khám, tư vấn chuyên sâu (ngày nghỉ, Lễ, Tết) (01) Khám bệnh 1.500.000                                     

GM.1112 Phí khám chuyên gia trực tuyến (01) Khám bệnh 600.000                                         

GM.1113 Tư vấn/ khám sàng lọc ung thư vú (01) Khám bệnh 250.000                                         

GM.1114 Tư vấn sức khỏe từ xa (01) Khám bệnh 300.000                                         

22.1 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động (02) Xét nghiệm 70.000                                            

22.102 Sức bền thẩm thấu hồng cầu (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.111 IGF-I (02) Xét nghiệm 590.000                                         

22.121 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.134 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

22.143 Máu lắng (bằng máy tự động) (02) Xét nghiệm 90.000                                            

22.144 Tìm tế bào Hargraves (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.15 Nghiệm pháp rượu (Nghiệm pháp Ethanol) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.169 Phát hiện chất ức chế không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh (02) Xét nghiệm 404.000                                         

22.17 Nghiệm pháp Von-Kaulla (thời gian tiêu thụ euglobulin) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.2041 Anti phospholipid IgG và IgM (sàng lọc các kháng thể kháng phospholipid lớp IgG và IgM bằng kỹ thuật ELISA (02) Xét nghiệm 735.000                                         

22.2056 Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein IgG (02) Xét nghiệm 900.000                                         

22.2057 Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein IgM (02) Xét nghiệm 900.000                                         

22.2059 Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) (02) Xét nghiệm 530.000                                         

22.2060 Phát hiện chất ức chế phụ thuộc thời gian và nhiệt độ đường đông máu nội sinh (02) Xét nghiệm 390.000                                         

22.2061 Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động (02) Xét nghiệm 110.000                                         

22.2063 Định lượng yếu tố đông máu ngoại sinh II (02) Xét nghiệm 750.000                                         

22.2065 Định lượng yếu tố XIII (Tên khác: định lượng yếu tố ổn định sọi huyết) (02) Xét nghiệm 1.800.000                                     

22.2070 Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) (02) Xét nghiệm 230.000                                         

22.23 Định lượng D-Dimer (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.256 Định danh kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) (02) Xét nghiệm 1.600.000                                     

22.259 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) (02) Xét nghiệm 350.000                                         

22.264 Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) (02) Xét nghiệm 650.000                                         

22.294 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (bao gồm cả định nhóm máu hệ Rh) (02) Xét nghiệm 120.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
22.303 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) (02) Xét nghiệm 90.000                                            

22.306 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) (02) Xét nghiệm 90.000                                            

22.31 Định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (VWF Antigen) (02) Xét nghiệm 750.000                                         

22.317 Định lượng kháng thể kháng Histone (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.318 Định lượng kháng thể kháng Scl-70 (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.319 Định lượng kháng thể kháng Jo - 1 (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.320 Định lượng kháng thể kháng Sm (02) Xét nghiệm 490.000                                         

22.321 Kháng thể kháng SS-A (kháng La) (anti SS-A) bằng kỹ thuật ELISA (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.322 Kháng thể kháng SS-B (kháng Ro) (anti SS-B) bằng kỹ thuật ELISA [Định lượng kháng thể kháng SS-B (LA)] (02) Xét nghiệm 690.000                                         

22.351 Điện di miễn dịch huyết thanh (02) Xét nghiệm 2.300.000                                     

22.352 Điện di huyết sắc tố (02) Xét nghiệm 1.050.000                                     

22.37 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc, IX, XI (yếu tố VIII) (02) Xét nghiệm 790.000                                         

22.38 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc, IX, XI ( yếu tố IX) (02) Xét nghiệm 790.000                                         

22.390 Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật huỳnh quang (02) Xét nghiệm 840.000                                         

22.419 PCR chẩn đoán chuyển đoạn Philadelphia (BCR/ABL) P210 (02) Xét nghiệm 6.200.000                                     

22.420 PCR chẩn đoán chuyển đoạn Philadelphia (BCR/ABL) P190 (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

22.45 Định lượng Protein C toàn phần (Protein C Antigen) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

22.46 Định lượng Protein S toàn phần (02) Xét nghiệm 490.000                                         

22.5 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.624 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) (02) Xét nghiệm 170.000                                         

22.633 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) (02) Xét nghiệm 280.000                                         

22.634 Định lượng Fibrinogen (định lượng yếu tố I), phương pháp Clausse-phương pháp trực tiếp (02) Xét nghiệm 160.000                                         

22.88 Định lượng vitamin B12 (02) Xét nghiệm 350.000                                         

22.91 Định lượng EPO (Erythropoietin) (02) Xét nghiệm 740.000                                         

22.94 Định lượng Peptid - C (02) Xét nghiệm 720.000                                         

22.96 Định lượng Haptoglobin (02) Xét nghiệm 400.000                                         

22.97 Định lượng Free lambda huyết thanh (02) Xét nghiệm 850.000                                         

23.10 Đo hoạt độ Amylase (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.103 Xét nghiệm Khí máu (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.104 Đo lactat trong máu (02) Xét nghiệm 340.000                                         

23.109 Đo hoạt độ Lipase (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.110 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.111 Định lượng LDH (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.112 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.117 Định lượng Myoglobin (02) Xét nghiệm 500.000                                         

23.118 Định lượng Mg (02) Xét nghiệm 140.000                                         

23.12 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) (02) Xét nghiệm 1.000.000                                     

23.120 Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.122 Đo hoạt độ P-Amylase (02) Xét nghiệm 140.000                                         

23.128 Định lượng Phospho (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.129 Định lượng Pre-albumin (02) Xét nghiệm 400.000                                         

23.13 Định lượng Anti CCP (02) Xét nghiệm 580.000                                         

23.130 Định lượng Pro-calcitonin (02) Xét nghiệm 460.000                                         

23.131 Định lượng Prolactin (02) Xét nghiệm 290.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
23.132 Điện di protein huyết thanh (02) Xét nghiệm 1.370.000                                     

23.133 Định lượng Protein toàn phần (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.134 Định lượng Progesteron (17-OHP: 17- Hydroxy Progesterone) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.134-1 Định lượng Progesteron (02) Xét nghiệm 290.000                                         

23.138 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) (02) Xét nghiệm 400.000                                         

23.139 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) (02) Xét nghiệm 230.000                                         

23.14 Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.140 Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) (02) Xét nghiệm 500.000                                         

23.141 Định lượng Renin activity (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.142 Định lượng RF (Reumatoid Factor) (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.143 Định lượng sắt huyết thanh (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.144 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) (02) Xét nghiệm 580.000                                         

23.147 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.148 Định lượng T4 (Thyroxine) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.15 Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) (02) Xét nghiệm 720.000                                         

23.150 Định lượng Tacrolimus (02) Xét nghiệm 1.500.000                                     

23.151 Định lượng Testosterone (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.154 Định lượng Tg (Thyroglobulin) (02) Xét nghiệm 580.000                                         

23.156 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) (02) Xét nghiệm 1.050.000                                     

23.157 Định lượng Transferin (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.158 Định lượng Triglycerid (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.160 Định lượng Troponin T (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.161 Định lượng Troponin I (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) (02) Xét nghiệm 230.000                                         

23.166 Định lượng Ure (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.172 Điện giải đồ (Na, K, Cl)_Niệu (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.173 Định tính Amphetamin (test nhanh) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.175 Đo hoạt độ Amylase (nước tiểu) (02) Xét nghiệm 100.000                                         

23.176 Định lượng Axit uric (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.180 Định lượng Canxi (nước tiểu) 2h (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.181 Định lượng Catecholamin (nước tiểu) (02) Xét nghiệm 990.000                                         

23.184 Định lượng Creatinin(nước tiểu) (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.188 Định tính Marijuana (test nhanh) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.189 Tỷ số Albumin nước tiểu/ Creatinine nước tiểu (UACR) (02) Xét nghiệm 400.000                                         

23.19 Đo hoạt độ ALT (GPT) (02) Xét nghiệm 80.000                                            

23.2 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) (02) Xét nghiệm 370.000                                         

23.20 Đo hoạt độ AST (GOT) (02) Xét nghiệm 80.000                                            

23.200 Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) (02) Xét nghiệm 880.000                                         

23.2000 Định lượng acid amin tự do trong máu (02) Xét nghiệm 1.500.000                                     

23.2001 Định lượng acid amin tự do trong nước tiểu bằng phương pháp UPLC (02) Xét nghiệm 2.300.000                                     

23.2001-1 Độ thanh thải Creatinin (02) Xét nghiệm 130.000                                         

23.2002 Định lượng acid hữu cơ niệu bằng phương pháp GCMS (02) Xét nghiệm 3.300.000                                     

23.2005 Định lượng Albumin/Globulin (tỷ lệ A/G) (02) Xét nghiệm 100.000                                         

23.2006 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Niken máu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
23.2007 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Crom máu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2008 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Pb máu) (02) Xét nghiệm 690.000                                         

23.2009 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Zn máu) (02) Xét nghiệm 400.000                                         

23.201 Định lượng Protein (nước tiểu) (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.2010 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Cadimi máu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2011 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Cu máu) (02) Xét nghiệm 750.000                                         

23.2012 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Mangan máu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2013 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Hg máu) (02) Xét nghiệm 650.000                                         

23.2014 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) trong hồng cầu (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.2015 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Pb nước tiểu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2016 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Asen nước tiểu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2018 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Cadimi nước tiểu) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.2019 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Cu nước tiểu) (02) Xét nghiệm 650.000                                         

23.2020 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Hg nước tiểu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.2021 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Mangan nước tiểu) (02) Xét nghiệm 450.000                                         

23.202-1 Định tính Protein Bence -jones (02) Xét nghiệm 90.000                                            

23.2022 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (ALA nước tiểu) (02) Xét nghiệm 460.000                                         

23.2023 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Asen tóc) (02) Xét nghiệm 650.000                                         

23.2025 Định lượng chất độc bằng MS (sắc ký khối phổ) (Acid Hypuric nước tiểu) (02) Xét nghiệm 460.000                                         

23.2026 Đo áp lực thẩm thấu máu (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.2027 Đo áp lực thẩm thấu niệu (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.2030 Tỉ lệ Protein/ Creatinin (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.2033 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén, Nghiệm pháp dung nạp glucose 

đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin

(02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.2034 Định lượng Methanol bằng máy sắc ký khí khối phổ (02) Xét nghiệm 1.700.000                                     

23.205 Định lượng Ure(nước tiểu) (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.206 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.207 Định lượng Clo(dịch não tủy) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.208 Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.209 Phản ứng Pandy (dịch não tủy) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.210 Định lượng Protein(dịch não tủy) (02) Xét nghiệm 80.000                                            

23.218 Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) (02) Xét nghiệm 100.000                                         

23.219 Định lượng Protein (dịch chọc dò) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.22 Định lượng β2 microglobulin (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.220 Phản ứng Rivalta (dịch chọc dò) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.24 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) (02) Xét nghiệm 540.000                                         

23.25 Định lượng Bilirubin trực tiếp (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.250 Streptococcus pyogenes ASO (02) Xét nghiệm 270.000                                         

23.26 Định lượng Bilirubin gián tiếp (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.27 Định lượng Bilirubin toàn phần (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.28 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) (02) Xét nghiệm 900.000                                         

23.29 Định lượng Calci toàn phần (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.292 Định lượng chất độc bằng HPLC – một lần (acetaminophen) (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

23.293 Non HDL-Cholesterol (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.294 Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) theo Cystatin C (02) Xét nghiệm 210.000                                         
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23.30 Định lượng Calci ion hóa (02) Xét nghiệm 90.000                                            

23.3004 Định lượng PAPP-A, Định lượng free betaHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) - Double test (02) Xét nghiệm 1.000.000                                     

23.3009 Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol), Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine), Định lượng Beta-hCG (Beta human 

Chorionic Gonadotropins) - Triple test

(02) Xét nghiệm 1.400.000                                     

23.3011 Định lượng VMA / Vanillyl Mandelic Acid (02) Xét nghiệm 690.000                                         

23.3012 Định lượng antiCardiolipin IgG/IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang (02) Xét nghiệm 770.000                                         

23.3015 Định lượng kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1  (LKM -1) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.3017 Định lượng Kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.3019 Định lượng kháng thể kháng SSA-p200 (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.3021 Định lượng kháng thể kháng Insulin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ - (IAA) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.3023 Định lượng IgE đặc hiệu với 10 loại kháng sinh (02) Xét nghiệm 1.470.000                                     

23.3024 Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp  ( Đối với 1 dị nguyên) [IgE đặc hiệu (53 dị nguyên hô hấp-thức ăn)] (02) Xét nghiệm 1.800.000                                     

23.3030 Định lượng  proBNP (NT-proBNP) (02) Xét nghiệm 620.000                                         

23.3031 Định lượng mycophenolate mofetil (MMF) (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

23.3033 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế 

quản…) có đếm số lượng tế bào [Soi tế bào (dịch não tủy)]

(02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.3034 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế 

quản…) có đếm số lượng tế bào [Soi tế bào(dịch chọc dò)]

(02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.3035 Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh (02) Xét nghiệm 460.000                                         

23.3036 Định lượng Catecholamin(máu) (02) Xét nghiệm 1.218.000                                     

23.3037 Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần(Olanzepin, Seroquel, Diazepam, Gardenal, Aminazin) (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

23.3041 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.3042 Định lượng Vancomycin (02) Xét nghiệm 440.000                                         

23.3043 Định lượng CRP (02) Xét nghiệm 110.000                                         

23.3046 Kháng thể kháng chuỗi kép DNA (anti-dsDNA) & Kháng thể kháng nhân (ANA) bằng kỹ thuật ELISA (02) Xét nghiệm 1.160.000                                     

23.3048 Định lượng kháng thể kháng RNP-70 (02) Xét nghiệm 730.000                                         

23.3049 Định lượng Pepsinogen (I, II, I/II) (02) Xét nghiệm 1.000.000                                     

23.3050 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu & định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu - Sàng lọc tiền sản giật (02) Xét nghiệm 1.575.000                                     

23.3051 Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm máu] (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.3052 Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm nước tiểu] (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.3053 Định lượng G6PD (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.3055 Định tính chất gây nghiện nước tiểu (10 loại) (02) Xét nghiệm 740.000                                         

23.3056 Rida Allergy Screen (Panel 1) (02) Xét nghiệm 1.100.000                                     

23.3057 Rida Allergy Screen (Panel 4) (02) Xét nghiệm 1.100.000                                     

23.3058 Ketone máu (02) Xét nghiệm 90.000                                            

23.3060 Định lượng Digoxin (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.3061 HCC Risk (02) Xét nghiệm 2.520.000                                     

23.3063 Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence) [PIVKA II] (02) Xét nghiệm 1.410.000                                     

23.3067 Định lượng AFP-L3 (02) Xét nghiệm 270.000                                         

23.3072 ADA (Adenosine Deaminase) (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.3073 Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) (02) Xét nghiệm 80.000                                            

23.3112 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) (02) Xét nghiệm 840.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
23.3115 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu [Định tính 12 chất gây nghiện: Amphetamine, Barbiturates, 

benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamine, Morphine, Methadone, Phencyclidine, Trycyclic antidepressants, Marijuana 

(THC), MDMA ecstasy, Ketamine]

(02) Xét nghiệm 770.000                                         

23.3119 Sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng MSMS (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

23.3131 ANA Profile 23 (sàng lọc và định danh đồng thời 23 typ kháng thể kháng nhân) (02) Xét nghiệm 2.200.000                                     

23.3145 Định nhóm máu cuống rốn trên hệ thống tự động hoàn toàn (02) Xét nghiệm 210.000                                         

23.32 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.33 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.3319 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu [Định tính Anphetami, Benzodiazepines, Cocaine, Methaphetamin, 

Morphine, Marijuana (THC)]

(02) Xét nghiệm 440.000                                         

23.3328 Xét nghiệm panel Viêm đa cơ tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm đa cơ tự miễn bằng 

thanh sắc ký miễn dịch)

(02) Xét nghiệm 3.020.000                                     

23.3329 Xét nghiệm panel Viêm mạch tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm mạch tự miễn bằng 

thanh sắc ký miễn dịch)

(02) Xét nghiệm 1.160.000                                     

23.3341 Marker ung thư gan (AFP-L3, AFP và PIVKA) (02) Xét nghiệm 2.600.000                                     

23.3343 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu (Định tính 4 chất gây nghiện: Morphine, Marihuana, Amphetamine, 

Methaphetamine)

(02) Xét nghiệm 210.000                                         

23.34 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.35 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.36 Định lượng Calcitonin (02) Xét nghiệm 340.000                                         

23.38 Định lượng Ceruloplasmin (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.39 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.4 Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) (02) Xét nghiệm 760.000                                         

23.40 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.41 Định lượng Cholesterol (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.42 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) (02) Xét nghiệm 90.000                                            

23.43 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.46 Định lượng Cortisol (02) Xét nghiệm 440.000                                         

23.47 Định lượng Cystatine C (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.48 Định lượng bổ thể C3 (02) Xét nghiệm 170.000                                         

23.49 Định lượng bổ thể C4 (02) Xét nghiệm 170.000                                         

23.50 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) (02) Xét nghiệm 150.000                                         

23.51 Định lượng Creatinin (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.52 Định lượng Cyfra 21- 1 (02) Xét nghiệm 320.000                                         

23.55 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) (02) Xét nghiệm 520.000                                         

23.58 Điện giải đồ (Na, K, Cl) (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.6 Định lượng Aldosteron (02) Xét nghiệm 720.000                                         

23.60 Định lượng Ethanol (cồn) (02) Xét nghiệm 160.000                                         

23.61 Định lượng Estradiol (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.63 Định lượng Ferritin (02) Xét nghiệm 280.000                                         

23.65 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.67 Định lượng Folate (02) Xét nghiệm 500.000                                         

23.68 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.69 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) (02) Xét nghiệm 230.000                                         

23.7 Định lượng Albumin (02) Xét nghiệm 40.000                                            
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23.72 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) (02) Xét nghiệm 350.000                                         

23.73 Định lượng GH (Growth Hormone) (02) Xét nghiệm 500.000                                         

23.75 Định lượng Glucose (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.76 Định lượng Globuline (02) Xét nghiệm 100.000                                         

23.77 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.83 Định lượng HbA1c (02) Xét nghiệm 130.000                                         

23.84 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) (02) Xét nghiệm 70.000                                            

23.85 Định lượng HE4 (02) Xét nghiệm 490.000                                         

23.86 Định lượng Homocysteine (02) Xét nghiệm 800.000                                         

23.9 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) (02) Xét nghiệm 120.000                                         

23.93 Định lượng IgE (Immunoglobuline E) (02) Xét nghiệm 230.000                                         

23.94 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) (02) Xét nghiệm 270.000                                         

23.95 Định lượng IgG (Immunoglobuline G) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.96 Định lượng IgM (Immunoglobuline M) (02) Xét nghiệm 250.000                                         

23.98 Định lượng Insulin (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.1 Vi khuẩn nhuộm soi (02) Xét nghiệm 242.000                                         

24.100 Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.102 CMV đo tải lượng hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 2.630.000                                     

24.117 HBsAg test nhanh (02) Xét nghiệm 126.000                                         

24.119 HBsAg miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.121 HBsAg định lượng (02) Xét nghiệm 557.000                                         

24.124 HBsAb định lượng (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.126 HBc IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.129 HBc total miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.132 HBeAg miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.133 HBeAb test nhanh (02) Xét nghiệm 105.000                                         

24.135 HBeAb miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 340.000                                         

24.137 HBV đo tải lượng hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 1.470.000                                     

24.140 HBV genotype Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.680.000                                     

24.142 HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho 1 loại thuốc) (02) Xét nghiệm 3.150.000                                     

24.144 HCV Ab test nhanh (02) Xét nghiệm 74.000                                            

24.146 HCV Ab miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.152 HCV đo tải lượng hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 2.270.000                                     

24.153 HCV genotype giải trình tự gene (02) Xét nghiệm 3.570.000                                     

24.155 HAV Ab test nhanh (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.157 HAV IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.159 HAV total miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.169 HIV Ab test nhanh (02) Xét nghiệm 105.000                                         

24.172 HIV Ab miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.180 HIV đo tải lượng hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 2.520.000                                     

24.183 Dengue virus NS1Ag test nhanh (02) Xét nghiệm 168.000                                         

24.185 Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh (02) Xét nghiệm 189.000                                         

24.187 Dengue virus IgM/IgG test nhanh (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.19 Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng (Nuôi cấy vi khuẩn lao (MGIT)) (02) Xét nghiệm 730.000                                         

24.194 CMV IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 525.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
24.196 CMV IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.198 CMV Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.840.000                                     

24.210 HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 340.000                                         

24.212 HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 340.000                                         

24.213 HSV Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.840.000                                     

24.215 VZV Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

24.217 EBV IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 530.000                                         

24.219 EBV IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 530.000                                         

24.223 EBV Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.840.000                                     

24.225 EV71 IgM/IgG test nhanh (EV 71 IgM) (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.227 EV71 Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.580.000                                     

24.232 Adenovirus Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.103.000                                     

24.239 HPV genotype  PCR hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 1.470.000                                     

24.243 Influenza virus A, B test nhanh (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.246 JEV IgM miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 462.000                                         

24.249 Rotavirus test nhanh (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.253 RSV Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

24.256 Rubella virus IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.258 Rubella virus IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.264 Hồng cầu trong phân test nhanh (02) Xét nghiệm 74.000                                            

24.265 Trứng giun, sán soi tươi (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.267 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.269 Strongyloides stercoralis(Giun lươn) ấu trùng soi tươi (02) Xét nghiệm 242.000                                         

24.274 Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.276 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.280 Ký sinh trùng Ab miễn dịch bán tự động [đường ruột] (02) Xét nghiệm 242.000                                         

24.282 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.284 Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi (Soi tìm ấu trùng giun chỉ) (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.285 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.287 Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.289 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.291 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.292 Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.296 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.299 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.301 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 368.000                                         

24.32 NTM (Non tuberculosis mycobacteria) định danh Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

24.321 Vi nấm nhuộm soi (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.329 Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí (02) Xét nghiệm 284.000                                         

24.332 Vi sinh vật cấy kiểm tra bề mặt (02) Xét nghiệm 284.000                                         

24.333 Vi sinh vật cấy kiểm tra nước sinh hoạt (02) Xét nghiệm 284.000                                         

24.4 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 389.000                                         

24.5010 Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch âm đạo nữ) (02) Xét nghiệm 242.000                                         

24.5014 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (02) Xét nghiệm 189.000                                         

24.5050 Vi nấm soi tươi (02) Xét nghiệm 210.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
24.5069 Influenza virus A, B Real-time PCR (*) (PCR cúm A /H1N1) (02) Xét nghiệm 2.310.000                                     

24.5074 Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

24.5077 Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động (IgM) (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.5078 Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động (IgG) (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.5079 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động (IgM) (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.5080 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động (IgG) (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.5083 Vi khuẩn định danh PCR[Bordetella pertussis] (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

24.5085 Vi sinh vật gây nhiễm khuẩn đường hô hấp PCR đa mồi nhanh (02) Xét nghiệm 4.095.000                                     

24.5086 Vi sinh vật gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa PCR đa mồi nhanh (02) Xét nghiệm 4.095.000                                     

24.5087 Virus PCR [Measles] (02) Xét nghiệm 1.790.000                                     

24.5091 Mycobacterium tuberculosis Ab test nhanh (02) Xét nghiệm 210.000                                         

24.5095 Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch bán tự động  (02) Xét nghiệm 580.000                                         

24.5097 Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.5098 Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 480.000                                         

24.5099 Vi nấm PCR {[Pneumocystis jirovecii } (02) Xét nghiệm 1.790.000                                     

24.5101 Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (02) Xét nghiệm 370.000                                         

24.5102 Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 470.000                                         

24.5106 VZV IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 441.000                                         

24.5107 VZV IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 630.000                                         

24.5108 Vi nấm nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (02) Xét nghiệm 756.000                                         

24.5109 HBV genotype giải trình tự gene (02) Xét nghiệm 2.770.000                                     

24.5110 HEV IgM test nhanh (02) Xét nghiệm 126.000                                         

24.5111 Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 580.000                                         

24.5112 QuantiFERON - TB test (02) Xét nghiệm 2.394.000                                     

24.5117 (Dành cho TBG) HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 600.000                                         

24.5118 (Dành cho TBG) HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 630.000                                         

24.5119 (Dành cho TBG) Chlamydia Ab miễn dịch tự động (IgA) (02) Xét nghiệm 600.000                                         

24.5120 (Dành cho TBG) Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động- IgG (02) Xét nghiệm 630.000                                         

24.5127 Leptospira test nhanh [IgM] (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.5128 Leptospira test nhanh [IgG] (02) Xét nghiệm 336.000                                         

24.52 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR (02) Xét nghiệm 840.000                                         

24.60 Chlamydia test nhanh (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.6004 Vi sinh vật nhiễm khuẩn sinh dục Real-time PCR đa tác nhân- Panel 1 (02) Xét nghiệm 1.540.000                                     

24.6015 Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa tác nhân (02) Xét nghiệm 2.835.000                                     

24.6019 Virus test nhanh (RSV Ag) (02) Xét nghiệm 530.000                                         

24.64 Chlamydia Real-time PCR (02) Xét nghiệm 840.000                                         

24.73 Helicobacter pylori Ag test nhanh (02) Xét nghiệm 158.000                                         

24.74 Helicobacter pylori Ab test nhanh (02) Xét nghiệm 137.000                                         

24.84 Mycoplasma pneumoniae Real-time PCR ( PCR – Mycoplasma ) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

24.93 Salmonella Widal (02) Xét nghiệm 270.000                                         

24.98 Treponema pallidum test nhanh (02) Xét nghiệm 252.000                                         

24.99 Demodex soi tươi (02) Xét nghiệm 273.000                                         

25.1 Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú (XN tế bào học) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

25.13 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da (XN tế bào học) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

25.15 Chọc hút kim nhỏ các hạch (XN tế bào học) (02) Xét nghiệm 490.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
25.20 Tế bào học dịch màng bụng, màng tim (màng bụng) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

25.3000 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (buồng tử cung, cổ tử cung, 

âm đạo)

(02) Xét nghiệm 1.370.000                                     

25.3007 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (màng bụng qua nội soi ổ 

bụng)

(02) Xét nghiệm 970.000                                         

25.3008 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (mô mềm: kích thước nhỏ 

hơn 1cm)

(02) Xét nghiệm 970.000                                         

25.3009 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa dưới qua nội 

soi (đại tràng, trực tràng))

(02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.3010 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực 

quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi)

(02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.3012 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (tai giữa) (02) Xét nghiệm 970.000                                         

25.3013 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (Bệnh phẩm khác nhỏ hơn 

1cm)

(02) Xét nghiệm 970.000                                         

25.3015 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (tuyến giáp) (02) Xét nghiệm 970.000                                         

25.3016 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (tuyến vú) (02) Xét nghiệm 1.370.000                                     

25.3018 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (cuốn mũi, amidan hai bên) (02) Xét nghiệm 1.365.000                                     

25.3100 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.3101 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (ở các vị trí khác) (02) Xét nghiệm 1.920.000                                     

25.3102 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u buồng trứng: u nang/u lạc nội mạc/u bì một bên hoặc hai bên) (02) Xét nghiệm 1.920.000                                     

25.3103 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (Phẫu thuật cắt dạ dày do ác tính kèm nạo hạch hoặc không nạo 

hạch

(02) Xét nghiệm 6.410.000                                     

25.3104 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (Phẫu thuật cắt đại tràng do ác tính kèm nạo hạch hoặc không nạo 

hạch)

(02) Xét nghiệm 6.410.000                                     

25.3105 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (Phẫu thuật cắt gan do ác tính kèm nạo hạch hoặc không nạo hạch) (02) Xét nghiệm 6.410.000                                     

25.3106 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u não) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.3107 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (Phẫu thuật cắt phổi do ác tính kèm nạo hạch hoặc không nạo 

hạch)

(02) Xét nghiệm 6.410.000                                     

25.3108 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u sau phúc mạc) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.3109 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (Phẫu thuật cắt u trung thất do ác tính kèm nạo hạch hoặc không 

nạo hạch)

(02) Xét nghiệm 6.410.000                                     

25.3110 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u xơ tử cung) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.3111 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u tụy) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.3112 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học (u vú lành tính) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.5078 Coronavirus Real-time PCR (02) Xét nghiệm 550.000                                         

25.5080 Coronavirus đa tác nhân Real-time PCR (mẫu gộp) (02) Xét nghiệm 220.000                                         

25.5083 SARS-CoV-2 Ag test nhanh (02) Xét nghiệm 140.000                                         

25.5085 Coronavirus đa tác nhân Real-time PCR (khách hàng của Vinpearl) (02) Xét nghiệm 320.000                                         

25.5086 Xét nghiệm Virus Ab miễn dịch tự động Sars-CoV-2 (02) Xét nghiệm 578.000                                         

25.5093 Treponema pallidum Ab miễn dịch tự động (02) Xét nghiệm 420.000                                         

25.5094 Rickettsia PCR (02) Xét nghiệm 2.050.000                                     

25.5097 Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh (02) Xét nghiệm 1.950.000                                     



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
25.5100 HBV đo tải lượng hệ thống tự động (thực hiện cho BN TBG) (02) Xét nghiệm 3.990.000                                     

25.5101 HCV đo tải lượng hệ thống tự động (thực hiện cho BN TBG) (02) Xét nghiệm 4.410.000                                     

25.5122 Virus Ag test nhanh (Rota/Adenovirus) (02) Xét nghiệm 221.000                                         

25.5123 Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa mồi-panel 2 (02) Xét nghiệm 1.376.000                                     

25.5127 Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa tác nhân-Panel 2 (16 tác nhân virus gây bệnh) (02) Xét nghiệm 2.310.000                                     

25.5130 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR (02) Xét nghiệm 1.790.000                                     

25.5131 HPV genotype Real-time PCR (28 type) (02) Xét nghiệm 2.420.000                                     

25.5132 Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 530.000                                         

25.5133 Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch bán tự động (02) Xét nghiệm 530.000                                         

25.6 Chọc hút kim nhỏ lách dưới hướng dẫn của siêu âm (XN tế bào học) (02) Xét nghiệm 483.000                                         

25.6100 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( ALK) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6101 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( BcL6) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6102 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( CEA) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6104 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( CK17) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6105 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( Desmin) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6106 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( Factor VIII) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6107 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( HMB45) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6108 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( Kappa) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6109 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( Neurofilament) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6110 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( NGFR) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6112 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( PLAP) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6114 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn ( TIA1) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6116 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (AE1-AE3) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6120 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CAM5.2) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6121 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD 20) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6122 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD 3) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6123 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD10) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6124 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD117) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6125 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD13) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6127 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD15) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6128 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD19) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6129 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD1a) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6130 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD20) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6131 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD23) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6132 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD29) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6133 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD30) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6134 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD31) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6135 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD33) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6137 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD38) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6138 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD4) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6139 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD43) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6140 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD44) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6142 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD5) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6143 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD54) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6144 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD56) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
25.6145 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD64) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6147 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD7) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6148 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD79a) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6149 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD8) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6150 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD99) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6154 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CK14) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6155 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CK5) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6157 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CK6) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6158 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CyCD3) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6159 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CyMPO) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6164 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (GFAP) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6165 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Hepar1) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6167 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Hóa mô miễn dịch Cyclin D1 ) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6168 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Hóa mô miễn dịch Tdt) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6169 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (INI1) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6171 Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển đúc, cắt, nhuộm … các bệnh phẩm khối tế bào (Cell block) (02) Xét nghiệm 740.000                                         

25.6172 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (LCA (Leucocyte Common Antigen)) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6173 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Leu7) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6174 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (MAP2) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6175 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Myogenin) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6176 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (OLIG2) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6177 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (P 53) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6178 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (PAX2) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6179 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (PAX8) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6183 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (SMA) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6185 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (Villin, CA19.9) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6186 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế 

quản…) bằng phương pháp thủ công [Chọc hút tế bào ở bệnh phẩm khác (XN tế bào học)]

(02) Xét nghiệm 483.000                                         

25.6196 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (P16) (02) Xét nghiệm 1.890.000                                     

25.6198 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (MUM1) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6199 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (WT1) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.62 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (GLYPICAN 3) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6203 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (PSA) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6207 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CA-125) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

25.6209 Tế bào học dịch màng khớp (Tìm tinh thể Urate trong dịch khớp gối bằng kính hiển vi phân cực) (02) Xét nghiệm 630.000                                         

25.7 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp (XN Tế bào tuyến giáp) (02) Xét nghiệm 490.000                                         

25.73 Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo (02) Xét nghiệm 490.000                                         

25.78 Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep (02) Xét nghiệm 740.000                                         

27.9155 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (CD21) (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

27.9156 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn (02) Xét nghiệm 1.260.000                                     

29.01 Xét Nghiệm Tinh Dịch Đồ (02) Xét nghiệm 336.000                                         

29.195 Giải mã gen Cơ bản trẻ em (Genestory) (02) Xét nghiệm 8.000.000                                     

29.196 Giải mã gen Cao cấp trẻ em (Genestory) (02) Xét nghiệm 10.000.000                                  

29.197 Giải mã gen cao cấp 1 (Genestory) (02) Xét nghiệm 80.000.000                                  



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
29.198 Giải mã gen cơ bản người lớn (Genestory) (02) Xét nghiệm 8.000.000                                     

29.199 Giải mã gen cao cấp người lớn (Genestory) (02) Xét nghiệm 10.000.000                                  

30.102 Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên tiêu hóa (Đối với 1 dị nguyên) - bò o215 (02) Xét nghiệm 8.500.000                                     

30.103 Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên tiêu hóa (Đối với 1 dị nguyên) - lạc f13 (02) Xét nghiệm 1.000.000                                     

30.104 Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên tiêu hóa (Đối với 1 dị nguyên) - đậu nành f14 (02) Xét nghiệm 1.400.000                                     

30.11 Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy) (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

30.12 Sàng lọc thiếu men G6PD, thiểu năng giáp, tăng sản thượng thận bẩm sinh và rối loạn chuyển hóa bẩm sinh(*) (02) Xét nghiệm 2.900.000                                     

30.19 BICARBONATE (HCO3) (02) Xét nghiệm 210.000                                         

30.22 Sàng lọc 3 bệnh: thiếu men G6PD, thiểu năng giáp và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (02) Xét nghiệm 1.100.000                                     

30.279 Giải mã gen khám phá tiềm năng trẻ em - (GT-Intel.Kid) (02) Xét nghiệm 5.000.000                                     

30.281 Giải mã gen khám phá tiềm năng trẻ em CARE - (GT-Kid.care) (02) Xét nghiệm 8.000.000                                     

30.282 Giải mã gen khám phá tiềm năng trẻ em PRO - (GT-Kid.pro) (02) Xét nghiệm 16.000.000                                  

30.283 Sàng lọc 92 bệnh di truyền ở trẻ sơ sinh  (GC-I.Screen) (02) Xét nghiệm 5.000.000                                     

30.284 Lưu trữ đông lạnh Mô dây rốn,MSC dây rốn,  Máu cuống rốn (50 năm, 1 mẫu) (02) Xét nghiệm 200.000.000                                

30.291 Đo hoạt tính bổ thể toàn phần (CH50) (02) Xét nghiệm 600.000                                         

30.292 Protein cationic bạch cầu ái toan (ECP) (02) Xét nghiệm 4.200.000                                     

30.293 Kháng thể kháng Saccharomyces (ASCA) (02) Xét nghiệm 1.200.000                                     

30.294 Kháng thể kháng màng đáy cầu thận (GBM) (02) Xét nghiệm 600.000                                         

30.295 Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động (IgG) (02) Xét nghiệm 200.000                                         

30.296 Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động (IgM) (02) Xét nghiệm 200.000                                         

30.297 Rubella virus Avidity (02) Xét nghiệm 1.400.000                                     

30.298 Entamoeba histolytica PCR (02) Xét nghiệm 400.000                                         

30.299 Vi nấm giải trình tự gene (02) Xét nghiệm 800.000                                         

30.301 Định lượng Metanephrine (02) Xét nghiệm 600.000                                         

30.302 Định lượng Normetanephrine (02) Xét nghiệm 600.000                                         

30.303 Định lượng IgD (02) Xét nghiệm 500.000                                         

30.317 Virus test nhanh (SARS-CoV-2 /FluA/FluB+ADV/ RSV/SA) (02) Xét nghiệm 560.000                                         

30.35 Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) [Soi cặn nước tiểu] (02) Xét nghiệm 189.000                                         

FB.09.01 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) [Từ 1-5 lần/ngày] (02) Xét nghiệm 126.000                                         

FB.09.02 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) [Từ 6-10 lần/ngày] (02) Xét nghiệm 200.000                                         

FB.09.03 Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh (02) Xét nghiệm 336.000                                         

FB.09.04 Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc  (02) Xét nghiệm 336.000                                         

FB.09.05 Test nội bì nhanh đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh (02) Xét nghiệm 336.000                                         

FB.09.06 Test áp (Patch test) với các loại thuốc (02) Xét nghiệm 336.000                                         

FB.09.07 Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với mỹ phẩm (02) Xét nghiệm 336.000                                         

FB.09.09 Nghiệm pháp dây thắt (02) Xét nghiệm 40.000                                            

FB.09.11 Xét nghiệm sinh hóa nhanh (02) Xét nghiệm 609.000                                         

FB.09.12 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường [Xét nghiệm nhanh đông máu PT/INR] (02) Xét nghiệm 190.000                                         

FB.09.14 Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ (02) Xét nghiệm 567.000                                         

FB.09.16 Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22°C, 37°C, kháng globulin người) bằng phương 

pháp Scangel/Gelcard

(02) Xét nghiệm 1.000.000                                     

FB.09.17 Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay (02) Xét nghiệm 809.000                                         

FB.09.23 Xét nghiệm cồn trong hơi thở (02) Xét nghiệm 168.000                                         

FB.09.24 Gói XN nhanh ACT tại chỗ (thời gian đông máu) gồm 6 xét nghiệm (02) Xét nghiệm 3.200.000                                     

GM.0011 Đọc kết quả Thinprep (02) Xét nghiệm 410.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E19.0023 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh (03) Chẩn đoán hình ảnh 662.000                                         

FA.01.0057 Phí in thêm phim MRI (1 tờ) (03) Chẩn đoán hình ảnh 100.000                                         

FA.01.0061 Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     

FA.01.0062 Chụp cắt lớp vi tính hướng dẫn sinh thiết (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     

FA.01.0081 Chụp cộng hưởng từ khớp (2 khớp) (03) Chẩn đoán hình ảnh 5.600.000                                     

FA.03.0001 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     

FA.03.0003 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (trên quai động mạch chủ- Chưa bao gồm thuốc cản quang) (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.730.000                                     

FA.03.0005 Chụp CLVT mạch máu não (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.730.000                                     

FA.03.0007 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (xoang) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     

FA.03.0009 Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0011 Chụp CLVT hốc mắt (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     

FA.03.0012 Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (03) Chẩn đoán hình ảnh 5.145.000                                     

FA.03.0015 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (động mạch chậu và chi dưới) (03) Chẩn đoán hình ảnh 3.150.000                                     

FA.03.0017 Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (1 chi) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0024 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.835.000                                     

FA.03.0025 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0029 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (phế quản) (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.835.000                                     

FA.03.0030 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.730.000                                     

FA.03.0031 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (chụp động mạch vành) (03) Chẩn đoán hình ảnh 3.675.000                                     

FA.03.0033 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) [gan đa 

thì+đo thể tích gan]

(03) Chẩn đoán hình ảnh 2.730.000                                     

FA.03.0034 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) [gan đa thì] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0037 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (đa thì) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0038 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (đánh giá thận người cho) (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.730.000                                     

FA.03.0039 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) [tụy đa thì] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0041 Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (03) Chẩn đoán hình ảnh 3.255.000                                     

FA.03.0042 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (03) Chẩn đoán hình ảnh 4.200.000                                     

FA.03.0043 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0047 Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0050 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp cổ chân) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.785.000                                     

FA.03.0056 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0060 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp gối) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.785.000                                     

FA.03.0062 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) [Chụp CT tái tạo thể tích khối U- lồng ngực] (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.625.000                                     

FA.03.0063 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) [Chụp CT tái tạo thể tích khối U- ổ bụng] (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.100.000                                     

FA.03.0065 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) [Chụp CT tái tạo thể tích khối U- một chi] (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.100.000                                     

FA.03.0070 Chụp cột sống dựng hình đo cuống cung (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.835.000                                     

FA.03.0071 Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0073 Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0074 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.575.000                                     



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
FA.03.0075 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (răng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0076 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (phần mềm vùng cổ, vòm họng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.995.000                                     

FA.03.0077 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp vai) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.785.000                                     

FA.03.0078 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (khớp háng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.785.000                                     

FA.03.0079 CT Cổ-lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.835.000                                     

FA.03.0080 CT Lồng ngực-ổ bụng-tiểu khung không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 3.675.000                                     

FA.03.0081 Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) (có dùng sonde hoặc uống nước muối sinh lýl) (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.415.000                                     

FA.03.0082 Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.600.000                                     

FA.03.0083 Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.785.000                                     

FA.03.0085 Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.835.000                                     

FA.03.0089 Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng máy đo loãng xương (03) Chẩn đoán hình ảnh 735.000                                         

FA.03.0093 Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng CT Scan (03) Chẩn đoán hình ảnh 2.310.000                                     

FA.03.0102 Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.859.000                                     

FA.03.0104 Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (03) Chẩn đoán hình ảnh 3.153.000                                     

FA.04.0001 Siêu âm tuyến giáp (03) Chẩn đoán hình ảnh 290.000                                         

FA.04.0002 Siêu âm các tuyến nước bọt ( Tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, Hạch cổ) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0007 Siêu âm qua thóp (03) Chẩn đoán hình ảnh 357.000                                         

FA.04.0010 Siêu âm màng phổi (03) Chẩn đoán hình ảnh 200.000                                         

FA.04.0013 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (03) Chẩn đoán hình ảnh 440.000                                         

FA.04.0018 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng… - Doppler động mạch chủ và các động 

mạch tạng)

(03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0019 Siêu âm Doppler động mạch thận (03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0025 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (Động mạch chi dưới hai bên) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.071.000                                     

FA.04.0027 Siêu âm tuyến vú hai bên (03) Chẩn đoán hình ảnh 470.000                                         

FA.04.0030 Siêu âm tinh hoàn hai bên (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0033 Siêu âm Doppler dương vật (03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0035 Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú, tuyến giáp…) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.323.000                                     

FA.04.0037 Siêu âm doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ (động mạch cảnh) (03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0043 Siêu âm Doppler động mạch tử cung (03) Chẩn đoán hình ảnh 410.000                                         

FA.04.0045 Siêu âm 3D/4D thai nhi (03) Chẩn đoán hình ảnh 760.000                                         

FA.04.0047 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) ( thai đôi ) (03) Chẩn đoán hình ảnh 410.000                                         

FA.04.0050 Siêu âm 3D/4D trực tràng (03) Chẩn đoán hình ảnh 987.000                                         

FA.04.0051 Siêu âm tử cung phần phụ [Siêu âm bơm nước buồng tử cung hỗ trợ sinh sản (bao gồm VTTH + hóa chất + thuốc)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.439.000                                     

FA.04.0053 Siêu âm doppler xuyên sọ (03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0054 Siêu âm hướng dẫn thủ thuật, phẫu thuật (03) Chẩn đoán hình ảnh 483.000                                         

FA.04.0055 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới ( Động mạch chi dưới 1 bên) (03) Chẩn đoán hình ảnh 998.000                                         

FA.04.0057 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu ( Thai đôi ) (03) Chẩn đoán hình ảnh 620.000                                         

FA.04.0058 Siêu âm Doppler mạch máu [Động mạch chi trên Doppler (1 bên)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 998.000                                         

FA.04.0059 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng… - Bụng tổng quát + Doppler các mạch 

mạc treo)

(03) Chẩn đoán hình ảnh 714.000                                         

FA.04.0061 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) (động mạch chủ & động mạch thận) (03) Chẩn đoán hình ảnh 777.000                                         

FA.04.0062 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối (03) Chẩn đoán hình ảnh 200.000                                         

FA.04.0063 Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi (03) Chẩn đoán hình ảnh 410.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
FA.04.0065 Siêu âm khớp (một vị trí) (Gân cơ khớp các loại) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0066 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0067 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (Tĩnh mạch chi dưới) (03) Chẩn đoán hình ảnh 520.000                                         

FA.04.0069 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] (03) Chẩn đoán hình ảnh 200.000                                         

FA.04.0070 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.04.0072 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối (03) Chẩn đoán hình ảnh 305.000                                         

FA.04.0076 Siêu âm khớp (một vị trí) (Trẻ sơ sinh) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0077 Siêu âm khớp (một vị trí) (Khớp vai) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0078 Siêu âm khớp (một vị trí) (Khớp cổ chân) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0079 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (tìm luồng trào ngược) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0082 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (03) Chẩn đoán hình ảnh 320.000                                         

FA.04.0090 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm nang noãn] (03) Chẩn đoán hình ảnh 284.000                                         

FA.04.0091 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Siêu âm đánh giá sự phát triển của thai (thai đơn)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 273.000                                         

FA.04.0092 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Siêu âm đánh giá sự phát triển của thai (đa thai)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 557.000                                         

FA.04.0093 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Siêu âm hình thái thai (thai đơn)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 557.000                                         

FA.04.0094 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Siêu âm hình thái thai (đa thai)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.029.000                                     

FA.04.0095 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] (03) Chẩn đoán hình ảnh 483.000                                         

FA.04.0096 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [Siêu âm phụ khoa 3D/4D] (03) Chẩn đoán hình ảnh 546.000                                         

FA.04.0097 Siêu âm tử cung phần phụ [Siêu âm bơm nước buồng tử cung] (03) Chẩn đoán hình ảnh 819.000                                         

FA.04.0098 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ...) (Vùng bẹn) (03) Chẩn đoán hình ảnh 305.000                                         

FA.04.0121 Đo độ loãng xương bằng siêu âm (03) Chẩn đoán hình ảnh 81.000                                            

FA.04.0123 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [Siêu âm nang noãn] (03) Chẩn đoán hình ảnh 315.000                                         

FA.04.0131 Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch (03) Chẩn đoán hình ảnh 970.000                                         

FA.04.0132 Siêu âm Doppler mạch máu [Tĩnh mạch chi trên Doppler (1 bên)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 970.000                                         

FA.04.0133 Siêu âm Doppler mạch máu [Tĩnh mạch chi trên Doppler (2 bên)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.132.000                                     

FA.05.0001 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 290.000                                         

FA.05.0004 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0005 Chụp Xquang Blondeau (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0006 Chụp Xquang Hirtz (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0007 Chụp Xquang hàm chếch một bên (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0008 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0011 Chụp Xquang Schuller (03) Chẩn đoán hình ảnh 350.000                                         

FA.05.0017 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 221.000                                         

FA.05.0020 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0021 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0022 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0025 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0027 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (xương cùng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0029 Chụp Xquang khung chậu(thẳng, nghiêng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0030 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0031 Chụp Xquang khớp vai thẳng (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0032 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0033 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0034 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
FA.05.0035 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0036 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0037 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(ngón tay) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0038 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên(nghiêng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0040 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0041 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0042 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0043 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0044 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0045 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0046 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0047 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (03) Chẩn đoán hình ảnh 540.000                                         

FA.05.0048 Chụp Xquang ngực thẳng (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0049 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0050 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0054 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (thẳng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0055 Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.100.000                                     

FA.05.0056 Chụp Xquang tại giường (03) Chẩn đoán hình ảnh 221.000                                         

FA.05.0058 Chụp Xquang thực quản dạ dày (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.100.000                                     

FA.05.0059 Chụp Xquang ruột non (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.430.000                                     

FA.05.0060 Chụp Xquang đại tràng (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.100.000                                     

FA.05.0061 Chụp Xquang đường mật qua Kehr (03) Chẩn đoán hình ảnh 662.000                                         

FA.05.0062 Chụp Xquang đường dò (03) Chẩn đoán hình ảnh 662.000                                         

FA.05.0063 Chụp Xquang tử cung vòi trứng (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.100.000                                     

FA.05.0064 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (03) Chẩn đoán hình ảnh 756.000                                         

FA.05.0066 Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng (03) Chẩn đoán hình ảnh 935.000                                         

FA.05.0069 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0070 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [xương sườn 2 tư thế (thẳng & nghiêng / chếch)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 200.000                                         

FA.05.0071 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [xương sườn (1 tư thế)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0073 Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0074 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Xương thuyền (3 tư thế)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0075 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (thẳng & nghiêng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0077 Chụp Xquang tuyến vú(1 bên) (03) Chẩn đoán hình ảnh 540.000                                         

FA.05.0078 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0079 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [Cột sống cổ 4 tư thế (thẳng, nghiêng & chếch 3/4 trái hoặc phải)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 410.000                                         

FA.05.0080 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (cúi - ngửa) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0081 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (cúi - ngửa) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0085 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [CS toàn trục (Thẳng & nghiêng)] (03) Chẩn đoán hình ảnh 1.100.000                                     

FA.05.0086 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Khớp gối tư thế schuss] (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0087 Chụp khớp (chưa bao gồm DV tiêm thuốc cản quang) (03) Chẩn đoán hình ảnh 890.000                                         

FA.05.0088 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (Chụp cung tiếp xương gò má) (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0089 Chụp Xquang khớp thái dương hàm (1 bên ngậm, há miệng) (03) Chẩn đoán hình ảnh 200.000                                         

FA.05.0090 Chụp Xquang răng toàn cảnh (03) Chẩn đoán hình ảnh 147.000                                         

FA.05.0093 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (xương cụt) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
FA.05.0094 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn tay) (03) Chẩn đoán hình ảnh 210.000                                         

FA.05.0095 Chụp Xquang răng quanh chóp (03) Chẩn đoán hình ảnh 95.000                                            

FA.05.0096 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) (03) Chẩn đoán hình ảnh 95.000                                            

FA.05.0107 Chụp xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Xquang xương bàn ngón tay đánh giá tuổi xương] (03) Chẩn đoán hình ảnh 240.000                                         

FE.0026 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) (03) Chẩn đoán hình ảnh 242.000                                         

23.3129 Sàng lọc khiếm thính sơ sinh bằng máy OAE (04) Thăm dò chức năng 368.000                                         

E17.0694 Đo Thính Lực (04) Thăm dò chức năng 515.000                                         

FA.04.0040 Siêu âm tim qua thực quản cấp cứu (04) Thăm dò chức năng 2.982.000                                     

FE.0003 Thăm dò chức năng tiền đình (VNG) (04) Thăm dò chức năng 1.365.000                                     

FE.0004 Đo chức năng hô hấp (04) Thăm dò chức năng 515.000                                         

FE.0017 Đo điện não vi tính (04) Thăm dò chức năng 735.000                                         

FE.0018 Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ (04) Thăm dò chức năng 1.019.000                                     

FE.0019 Đo áp lực hậu môn trực tràng [Ghi hình hậu môn] (04) Thăm dò chức năng 126.000                                         

FE.0020 Ghi điện não đồ cấp cứu (04) Thăm dò chức năng 3.360.000                                     

FE.0022 Holter huyết áp (04) Thăm dò chức năng 515.000                                         

FE.0023 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực (04) Thăm dò chức năng 650.000                                         

FE.0027 Điện tim thường (04) Thăm dò chức năng 320.000                                         

FE.0028 Holter điện tâm đồ (04) Thăm dò chức năng 683.000                                         

FE.0029 Siêu âm doppler màu tim gắng sức với Dobutamine (04) Thăm dò chức năng 1.785.000                                     

FE.0030 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa (04) Thăm dò chức năng 336.000                                         

FE.0031 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co thử cung bằng monitor sản khoa ( 3 lần) (04) Thăm dò chức năng 735.000                                         

FE.0033 Theo dõi nhịp tim thai và cơn co thử cung bằng monitor sản khoa ( 4-8 lần) (04) Thăm dò chức năng 966.000                                         

FE.0048 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) [Đo nhãn áp (1 lần)] (04) Thăm dò chức năng 74.000                                            

FE.0062 Nghiệm pháp đi 6 phút (04) Thăm dò chức năng 221.000                                         

FE.0064 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) (04) Thăm dò chức năng 441.000                                         

FE.1203 Siêu âm tim cản âm (04) Thăm dò chức năng 2.100.000                                     

E01.0007 Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E01.0014 Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 704.000                                         

E01.0027 Chọc hút tủy xương làm tủy đồ (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 704.000                                         

E01.0038 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E01.0043 Ép tim ngoài lồng ngực (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.426.000                                     

E01.0056 Đặt nội khí quản (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E01.0065 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 441.000                                         

E01.0067 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.762.000                                     

E01.0077 Nội soi thực quản - dạ dày, lấy dị vật (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.200.000                                     

E01.0078 Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm (với máy NBI, có gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.000.000                                     

E01.0080 Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.600.000                                     

E01.0083 Đặt ống thông dạ dày (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 357.000                                         

E01.0084 Rửa dạ dày cấp cứu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 357.000                                         

E01.0086 Các thủ thuật chẩn đoán dưới siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.426.000                                     

E01.0088 Thụt tháo phân (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 357.000                                         

E01.0091 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh (1 đèn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 515.000                                         

E03.0006 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.762.000                                     

E03.0007 Khâu rách cùng đồ âm đạo (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.644.000                                     

E03.0018 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 7.277.000                                     



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E03.0188 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 15.992.000                                  

E03.0217 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 8.936.000                                     

E03.0225 Trích áp xe vú (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.615.000                                     

E03.0226 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.985.000                                     

E03.0235 Chọc ối làm xét nghiệm tế bào (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.544.000                                     

E03.0251 Trích áp xe tầng sinh môn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 7.277.000                                     

E03.0269 Bơm nước buồng tử cung (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.155.000                                     

E03.0270 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.985.000                                     

E03.0279 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 8.159.000                                     

E03.0280 Hút thai dưới siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 9.261.000                                     

E03.0281 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Nạo Hút thai 9-12 tuần có gây mê] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 10.259.000                                  

E03.0301 Đặt và tháo dụng cụ tử cung (đặt vòng) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E03.0302 Đặt và tháo dụng cụ tử cung (tháo que cấy) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E03.0312 Soi cổ tử cung (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 410.000                                         

E03.0323 Đặt và tháo dụng cụ tử cung (tháo vòng) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E03.344 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.646.000                                     

E04.0278 Bột Samiento- Người lớn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.528.000                                     

E04.0279 Bột Samiento- Trẻ em (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.644.000                                     

E06.0025 Dẫn lưu bàng quang đơn thuần (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.439.000                                     

E06.0034 Nong hẹp bao quy đầu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.439.000                                     

E06.0123 Nong niệu đạo (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

E06.0230 Thông tiểu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E06.0235 Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

E07.0472 Nẹp Iselin- Người lớn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.764.000                                     

E07.0473 Nẹp Iselin- Trẻ em (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.764.000                                     

E08.0238 Nong hậu môn không gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.205.000                                     

E08.0240 Tiểu phẫu - gây tê tại chỗ - không lưu viện (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.851.000                                     

E08.0241 Tiểu phẫu dưới da - gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.150.000                                     

E08.0242 Tiểu phẫu dưới da - gây mê -19 (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.150.000                                     

E09.0019 Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày - đại tràng) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.500.000                                     

E09.0030 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng (bằng máy cửa sổ bên có gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.630.000                                     

E09.0031 Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng với máy nội soi NBI có gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.000.000                                     

E09.0032 Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm (không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.000.000                                     

E09.0033 Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm (với máy NBI, không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.500.000                                     

E09.0034 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết (không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 630.000                                         

E09.0035 Nội soi trực tràng cấp cứu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 970.000                                         

E09.0046 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng (bằng máy cửa sổ không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.210.000                                     

E09.0047 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.210.000                                     

E09.0050 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng  (không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 600.000                                         

E09.0051 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng  (với máy NBI,  không gây mê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 800.000                                         

E09.0052 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.500.000                                     

E09.0159 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.160.000                                     

E09.0160 Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.790.000                                     

E09.0172 Phí sử dụng phòng Nội soi tiêu hóa- Dạ dày (Chủ nhật) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 7.800.000                                     

E09.0173 Phí sử dụng phòng nội soi tiêu hóa- Đại tràng (Chủ nhật) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 10.000.000                                  



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E09.0174 Phí sử dụng phòng nội soi tiêu hóa- Dạ dày và đại tràng (Chủ nhật) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 12.200.000                                  

E09.0183 Phí sử dụng phòng Nội soi tiêu hóa- Dạ dày (ngày lễ, tết) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 11.700.000                                  

E09.0184 Phí sử dụng phòng nội soi tiêu hóa- Đại tràng (ngày lễ, tết) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 15.000.000                                  

E09.0185 Phí sử dụng phòng nội soi tiêu hóa- Dạ dày và đại tràng (ngày lễ, tết) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 18.300.000                                  

E10.0023 Đặt và tháo dụng cụ tử cung (đặt que cấy) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

E10.0035 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.190.000                                     

E10.0037 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.205.000                                     

E10.0105 Hút buồng tử cung do bế sản dịch (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.155.000                                     

E10.0144 Nong cổ tử cung do bế sản dịch  [Hút buồng tử cung do bế sản dịch] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 5.019.000                                     

E10.0146 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.835.000                                     

E10.0300 Sinh thiết niêm mạc tử cung với dụng cụ chuyên dụng trong hỗ trợ sinh sản (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.470.000                                     

E16.0007 Khâu da mi (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.308.000                                     

E16.0034 Lấy dị vật giác mạc (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.764.000                                     

E16.0049 Lấy dị vật giác mạc ( Lấy dị vật giác mạc nông) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 735.000                                         

E16.0066 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc (Trích chắp gây tê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E16.0069 Lấy dị vật kết mạc (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 168.000                                         

E16.1209 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 294.000                                         

E16.1213 Đo thị lực (Đo thị lực thi trường) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 515.000                                         

E16.1217 Đo khúc xạ, cấp đơn kính( thủ thuật) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 158.000                                         

E16.1220 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 546.000                                         

E17.0102 Làm thuốc tai (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 210.000                                         

E17.0108 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 315.000                                         

E17.0109 Lấy dị vật trong mũi không gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 735.000                                         

E17.0110 Cầm máu mũi bằng Merocel (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E17.0112 Lấy dị vật hạ họng (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 630.000                                         

E17.0120 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.205.000                                     

E17.0122 Lấy dị vật họng miệng (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 336.000                                         

E17.0198 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ (cánh mũi) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E17.0201 Chích nhọt ống tai ngoài (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E17.0210 Khâu vết rách vành tai (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.205.000                                     

E17.0211 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E17.0265 Cắt chỉ sau phẫu thuật (nâng mũi) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.050.000                                     

E17.0690 Khí dung mũi họng (< 6 lần/ngày) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 347.000                                         

E17.0691 Khí dung mũi họng (6-10 lần/ngày) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 431.000                                         

E17.0696 Hút rửa mũi, xoang sau mổ (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 189.000                                         

E17.0697 Hút và rửa tai dưới kính hiển vi hoặc nội soi (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 315.000                                         

E17.0698 Khí dung mũi họng (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 179.000                                         

E18.0375 Đốt nốt ruồi (dưới 2mm) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 200.000                                         

E18.0411 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm (Thẩm mỹ dưới 5 cm) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.982.000                                     

E18.0412 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm (Thẩm mỹ trên 5cm) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.851.000                                     

E18.0413 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm  [tổn thương nông] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.851.000                                     

E18.0830 Điều trị hạt cơm phẳng (mụn cóc 01 mụn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 483.000                                         

E18.0831 Điều trị hạt cơm phẳng (mục cóc dưới 05 mụn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.985.000                                     

E18.0832 Điều trị hạt cơm phẳng (mụn cóc dưới 10 mụn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.969.000                                     

E18.0834 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 [Điều trị mắt cá chân (hiểu là cồi cá )] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 945.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E19.0006 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

E19.0009 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E19.0018 Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E19.0028 Thở máy bằng xâm nhập [theo giờ thực tế] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.323.000                                     

E20.0061 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, thở BiPAP) [theo giờ thực tế] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.323.000                                     

E22.0003 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh (2 đèn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 683.000                                         

E22.0052 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 966.000                                         

E30.0004 Điều trị tổn thương khớp bằng huyết tương giàu tiểu cầu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.190.000                                     

E32.0078 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.762.000                                     

E37.0031 Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng với máy nội soi NBI không gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.840.000                                     

E37.0080 Siêu âm nội soi dạ dày, thực quản [Nội soi dạ dày không gây mê] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.200.000                                     

E37.0081 Nội soi đại tràng sigma ( trực tràng ) không gây mê (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 920.000                                         

E37.0082 Nội soi dạ dày cầm máu (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.300.000                                     

E39.0002 Bó bột cánh cẳng bàn tay có nắn (nẹp bàn tay trên khuỷu)- Trẻ em (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.985.000                                     

E39.0003 Bó bột cánh cẳng bàn tay có nắn (nẹp bàn tay trên khuỷu)-Người lớn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.764.000                                     

E39.0004 Kỹ thuật bó bột Hip Spica Cast điều trị trật khớp háng bẩm sinh [bột tự cán] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.087.000                                     

E39.0005 Kỹ thuật bó bột Hip Spica Cast điều trị trật khớp háng bẩm sinh [bột liền] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.426.000                                     

E39.0006 Kỹ thuật bó bột chữ U làm khuôn nẹp khớp háng  [Người lớn] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.218.000                                     

E39.0007 Kỹ thuật bó bột chữ U làm khuôn nẹp khớp háng  [Trẻ em] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.323.000                                     

E39.0008 'Điều trị đau rễ thần kinh bằng phong bế đám rối - CTCH'' (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.835.000                                     

E39.0009 Bốt bột (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.085.000                                     

E39.0010 Tiêm mỏm trên dòng dọc (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 987.000                                         

E39.0011 Cắt túi thừa thực quản ngực (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.526.000                                     

E39.0012 Nắn, bó bột cột sống  [Áo bột cột sống- Trẻ em] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 5.187.000                                     

E39.0013 Nẹp bột các loại, không nắn- Người lớn (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.100.000                                     

E39.0015 Nẹp bột các loại, không nắn( người lớn, phức tạp) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.323.000                                     

E39.0016 Nẹp bột các loại, không nắn( trẻ em, đơn giản) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 777.000                                         

E39.0017 Nẹp bột các loại, không nắn(người lớn, đơn giản) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 662.000                                         

E39.0018 Nẹp bột các loại, không nắn(trẻ em, phức tạp) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.439.000                                     

E39.0019 Nẹp bột cẳng bàn tay(Người lớn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.864.000                                     

E39.0020 Nẹp bột cẳng bàn tay(Trẻ em) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.969.000                                     

E39.0021 Nẹp bột cánh cẳng bàn tay(Người lớn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.864.000                                     

E39.0022 Nẹp bột cánh cẳng bàn tay(Trẻ em) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.969.000                                     

E39.0023 Nẹp bột đùi cẳng bàn chân (Bột đùi-cẳng-bàn chân- Người lớn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.526.000                                     

E39.0024 Nẹp bột đùi cẳng bàn chân(Ống bột đùi-cẳng chân- Người lớn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.305.000                                     

E39.0025 Nẹp bột đùi cẳng bàn chân (Bột đùi-cẳng-bàn chân- trẻ em) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.746.000                                     

E39.0026 Nẹp bột đùi cẳng bàn chân(Ống bột đùi-cẳng chân- Trẻ em) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 4.631.000                                     

E39.0027 Tháo bột các loại (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 126.000                                         

E39.0028 Tiêm cạnh cột sống cổ (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E39.0029 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng (Cạnh cột sống) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E39.0030 Tiêm cạnh cột sống thắt lưng (Mấu khớp cột sống) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E39.0032 Tiêm gân gấp ngón tay (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0033 Tiêm gân gót (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0034 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0035 Tiêm khớp cổ chân (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E39.0036 Tiêm khớp gối (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0037 Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 441.000                                         

E39.0038 Tiêm khớp vai (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0039 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 368.000                                         

E39.0040 Trích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường (< 5cm) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 9.261.000                                     

E39.0042 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 3.528.000                                     

E39.0158 Trích rạch áp xe nhỏ(< 5cm) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 2.205.000                                     

E39.0159 Chích áp xe > 5cm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.615.000                                     

E39.0160 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E39.0164 Hút dịch khớp gối (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E39.0165 Hút dịch khớp háng (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E39.0167 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi  [bột liền] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

E39.0168 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E39.0169 Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X  [bột liền] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 840.000                                         

E39.0170 Nắn, bó bột gãy xương đòn ( Trẻ em ) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 924.000                                         

E39.0171 Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền](người lớn) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E39.0172 Nắn, bó bột trật khớp vai(Trẻ em) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 798.000                                         

E39.0177 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

E39.0184 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

E39.0191 Chích đinh nhọt (gây tê) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 798.000                                         

E39.0218 Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị một số bệnh lý phần mềm quanh khớp (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.000.000                                     

FA.04.0064 Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 893.000                                         

FA.06.0001 Chụp động mạch não số hóa xóa nền (DSA) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 7.718.000                                     

FA.06.0002 Chụp mạch vùng đầu mặt cổ số hóa xóa nền (DSA) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.290.000                                     

FA.06.0003 Chụp động mạch chủ số hóa xóa nền (DSA) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.290.000                                     

FA.06.0005 Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.290.000                                     

FA.06.0009 Chụp động mạch tạng (gan, lách, thận, tử cung, sinh dục..) số hóa xóa nền (DSA) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.290.000                                     

FA.06.0119 Chụp động mạch vành (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 6.615.000                                     

FA.07.0011 Sinh thiết các tạng dưới hướng dẫn siêu âm(gan, mật, tụy) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 893.000                                         

GM.0029 Phụ phí thu thập Mẫu MCR/DR của Vinmec tại các bệnh viện ngoài Hệ Thống Vinmec - ngoại thành (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 330.000                                         

GM.0062 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương ( Chưa bao gồm VTTH ) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 53.000                                            

GM.0063 Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm có tạo đường hầm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.659.000                                     

GM.0064 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 336.000                                         

GM.0067 Rút catheter đường hầm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.575.000                                     

GM.0069 Thông bàng quang (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 357.000                                         

GM.0070 Thu thập dịch tủy xương để phân lập tế bào gốc (thủ thuật) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 5.628.000                                     

GM.0071 Làm thủ thuật sinh thiết hạch [Thủ thuật chọc hút hạch ngoại vi] (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 662.000                                         

GM.0103 Khâu da (đơn giản), có gây tê tại chỗ (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 578.000                                         

GM.0114 An thần bệnh nhân khi làm thủ thuật, khi chụp chiếu CĐHA (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.100.000                                     

GM.0137 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 1.103.000                                     

GM.1293 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [chiều dài  ≤ 15cm](thông thường) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 95.000                                            

GM.1294 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [chiều dài  ≤ 15cm](phức hợp) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 147.000                                         

GM.1295 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường [chiều dài  ≤ 15cm](phức tạp) (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 105.000                                         

GM.1296 Cắt chỉ khâu da (05) Phẫu thuật, Thủ thuật 105.000                                         

E04.0004 Điều trị bằng các dòng điện xung (06) Phục hồi chức năng 158.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E04.0005 Siêu âm điều trị (06) Phục hồi chức năng 210.000                                         

E04.0015 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động (06) Phục hồi chức năng 326.000                                         

E04.0016 Tập vận động có trợ giúp (06) Phục hồi chức năng 284.000                                         

E04.0017 Phục hồi chức năng vận động người bệnh tai biến mạch máu não [liệt nửa người] (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0022 Vật lý trị liệu-PHCN người bệnh sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng (06) Phục hồi chức năng 452.000                                         

E04.0023 VLTL-PHCN người bệnh sau thay khớp Hông hoàn toàn (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0024 VLTL-PHCN cho người bệnh tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0025 VLTL-PHCN người bệnh sau thay khớp gối hoàn toàn (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0028 Vật lý trị liệu - PHCN viêm quanh khớp vai (06) Phục hồi chức năng 326.000                                         

E04.0029 VLTL-PHCN người bệnh sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và CS thắt lưng (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0094 VLTL - PHCN tổn thương tủy sống (sau phẫu thuật cột sống) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0140 Điều trị bằng đắp Parafin và siêu âm (PHCN tắc tia sữa sau đẻ) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0144 Hồng ngoaị , điện xung (điều trị Zona thần kinh) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0153 Phục hồi chức năng cho người bệnh đau lưng (thoát vị đĩa đẹm cột sống cổ và thắt lưng không phẫu thuật) (06) Phục hồi chức năng 452.000                                         

E04.0154 Phục hồi chức năng cho người bệnh đau lưng (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0155 Phục hồi chức năng thoái hóa khớp (cột sống cổ - lưng) [kèm thoái hóa cột sống] (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0156 Phục hồi chức năng thoái hóa khớp (cột sống cổ - lưng) [thoát vị đĩa đệm cột sống cổ không phẫu thuật] (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0157 Phục hồi chức năng thoái hóa khớp (cột sống cổ - lưng) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0158 Phục hồi chức năng vận động người bệnh Tai biến mạch máu não (giai đoạn liệt cứng) (06) Phục hồi chức năng 452.000                                         

E04.0165 Tập vận động chủ động (tập đoạn chi) (06) Phục hồi chức năng 326.000                                         

E04.0166 Tập vận động chủ động (theo hướng dẫn) (06) Phục hồi chức năng 284.000                                         

E04.0168 Tập vận động thụ động (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0171 Tập vận động thụ động, có trợ giúp, chủ động (Tập di chuyển) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0174 Tập vận động, kỹ năng kiểm soát tư thế, kỹ năng sinh hoạt hàng ngày (VLTL- PHCN cho người  bệnh Guillainbarre) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0175 Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ (từ 02 cơ trở xuống, không bao gồm thuốc và kim tiêm) (06) Phục hồi chức năng 1.200.000                                     

E04.0177 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau Phẫu thuật chi dưới (06) Phục hồi chức năng 525.000                                         

E04.0178 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau Phẫu thuật chi dưới (bàn chân) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0179 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau Phẫu thuật chi dưới (cắt cụt chi dưới) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0180 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau Phẫu thuật chi dưới (sụn chêm khớp gối) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0181 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng sau Phẫu thuật chi trên (cắt cụt chi trên) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0182 VLTL- PHCN sau phẫu thuật chi trên (nối gân, chuyển gân ) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0184 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0190 VLTL - PHCN cho người bệnh Chấn thương sọ não (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0191 VLTL - PHCN cho người bệnh cứng khớp (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0193 VLTL - PHCN sau phẫu thuật chi dưới (trật khớp háng bẩm sinh) (06) Phục hồi chức năng 326.000                                         

E04.0194 VLTL - PHCN sau phẫu thuật chi dưới (tái tạo dây chằng chéo sau khớp gối) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0201 VLTL- PHCN cho người  bệnh đau thần kinh tọa (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0204 VLTL- PHCN cho người bệnh liệt dây VII ngoại biên (06) Phục hồi chức năng 326.000                                         

E04.0205 VLTL- PHCN cho người bệnh sau chấn thương khớp gối (sau trật khớp, bong gân chi dưới) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0212 VLTL- PHCN sau phẫu thuật chi dưới (nối gân, chuyển gân ) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0214 VLTL-PHCN cho người bệnh tổn thương TK giữa (TK trụ, TK quay...) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0215 VLTL-PHCN sau phẫu thuật ổ bụng (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0256 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp (06) Phục hồi chức năng 284.000                                         



 Mã  Tên dịch vụ  Nhóm dịch vụ  Giá người Việt Nam 
E04.0258 VLTL - PHCN tổn thương tủy sống (liệt tứ chi không hoàn toàn) (06) Phục hồi chức năng 452.000                                         

E04.0271 VLTL - PHCN tổn thương tủy sống (liệt hai chân hoàn toàn) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0273 VLTL - PHCN tổn thương tủy sống (liệt tứ chi hoàn toàn) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0275 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động (tập vận động) (06) Phục hồi chức năng 410.000                                         

E04.0287 Tập vận động có kháng trở (06) Phục hồi chức năng 284.000                                         

E04.0289 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) (điều trị PHCN sàn chậu sau sinh) (06) Phục hồi chức năng 368.000                                         

E04.0290 Tập mạnh cơ đáy chậu ( cơ sàn chậu, pelvis floor ) (điều trị rối loạn chức năng sàn chậu sau sinh, sau mãn kinh - rối loạn chức 

năng sinh dục tiết niệu, tiêu hóa )

(06) Phục hồi chức năng 441.000                                         

E04.0291 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, pelvis floor ) (điều trị sa sinh dục bằng PHCN sàn chậu ) (06) Phục hồi chức năng 441.000                                         

E04.0300 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng hô hấp (1. Điều trị bằng tia hồng ngoại, 2. Vỗ rung lồng ngực, 3. Tập các kiểu thở) (06) Phục hồi chức năng 323.000                                         

GF.00001 Thuốc cản quang tĩnh mạch trong thăm khám CT (1lọ) (07) Thuốc 2.000.000                                     

GF.00004 Thuốc đối quang từ trong thăm khám MRI – 1 lọ - (bơm tay) (07) Thuốc 1.000.000                                     

GF.00005 Thuốc cản quang trong các thăm khám X-Quang (07) Thuốc 500.000                                         

GF.00020 Nội soi đại tràng toàn bộ với máy nội soi NBI có gây mê (Thuốc) (07) Thuốc 800.732                                         

GF.00075 nội soi dạ dày có gây mê (thuốc) (07) Thuốc 584.180                                         

GG.0280 Lưu viện theo dõi tại khoa Cấp cứu (1h-4h) (08) Dịch vụ lưu viện 580.000                                         

GG.0281 Lưu viện theo dõi tại khoa Cấp cứu (4h-8h) (08) Dịch vụ lưu viện 825.000                                         

GG.0282 Lưu viện theo dõi tại khoa Cấp cứu (8h-12h) (08) Dịch vụ lưu viện 1.375.000                                     

GG.0283 Lưu viện điều trị trong ngày (1h-4h) (08) Dịch vụ lưu viện 460.000                                         

GG.0284 Lưu viện điều trị trong ngày (4h-8h) (08) Dịch vụ lưu viện 750.000                                         

GG.0285 Lưu viện điều trị trong ngày (8h-12h) (08) Dịch vụ lưu viện 1.000.000                                     


